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	UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BỨA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Tổ: KHXH
	                      Hóc Môn, ngày 19  tháng 03 năm 2023



KẾ HOẠCH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH

DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID -19 NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ công văn số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022 - 2023.

Căn cứ vào Thông báo số 1463/ TB-GDĐT-THCS ngày 07 tháng 09 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kết luận về việc xây dựng kế hoạch Giáo dục nhà trường cấp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 1482/KH-GDĐT-THCS ngày 08 tháng 09 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp Trung học cơ sở năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào Kế hoạch Số: 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021
về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

Tổ chuyên môn KHXH xây dựng Kế hoạch bổ sung kiến thức cho học sinh do ảnh hưởng dịch Covid -19 năm học 2022 - 2023 như sau:
I. Mục địch – yêu cầu:

1. Mục đích:

· Nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh các khối 6,7,8,9 do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 trong năm học 2021-2022.

2. Yêu cầu

· Học sinh nắm những kiến thức cơ bản của những nội dung bị giảm tải theo công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021;
· Góp phần nâng cao, củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức cho học sinh để đủ kiến thức tiếp tục học tập trong năm học 2022-2023.
II. Đặc điểm tình hình:

1) Thuận lợi:

- Tổ chuyên môn luôn được sự quan tâm của BGH nhà trường, Ngành giáo dục và đào tạo huyện, Đảng - Chính quyền địa phương;

- Có cở sở trường lớp đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và học tập;

- Nhà trường có trang bị hệ thống trang Web trường theo địa chỉ https://thcsnguyenvanbua.hcm.edu.vn để học sinh lên tra cứu, học tập.

- Nhà trường có trang bị hệ thống máy tính và đường truyền internet mạnh để học sinh có thể lên trang Web trường tải tài liệu, kiến thức về để học.
2) Khó khăn:

- Đối tượng học sinh: phần đông gia đình thuộc thành phần lao động nghèo, ít quan tâm đến con em học sinh, nhiều em còn chưa tập trung cho học tập, chưa ngoan;

   - Cha mẹ học sinh chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em vì phải lo kinh tế gia đình.

   -  Học sinh còn lười học, các em học trực tiếp cả ngày trên trường nên không đủ thời gian lên học trực tuyến.

III. Nội dung hoạt động giảng dạy. 

     1.1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục 


a/ Về kiến thức:Nắm được đầy đủ kiến thức đã giảm tải theo Công văn 4040


b/ Về kỹ năng: Rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.


c/ Về thái độ: Yêu thích bộ môn

   1.2. Đối tượng, nội dung, tài liệu giảng dạy, thời gian thực hiện:

1.2.1 Đối tượng 

- Tất cả học sinh khối lớp 6,7,8,9 của trường THCS Nguyễn Văn Bứa đang học tại trường.

1.2.2 Nội dung giảng dạy


Thực hiện theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021
về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, cụ thể như sau:

	Bộ môn:GDCD

	Khối 9
	Bài....
	Nội dung cần bổ sung
	Yêu cầu cần đạt đối với HS
	Thời gian (tuần)

	
	Bài 1. Chí Công Vô Tư
	Hoạt động 1: 

 Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật

- GV yêu cầu HS đọc tình huống ( SGK )

- GV nêu câu hỏi:

1. Hãy nêu các việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong các tình huống trên.

2. Sự kết hợp biện pháp dân chủ của lớp 9A được thể hiện như thế nào?

3. Tác dụng của việc phát huy dân chủ của lớp 9A là gì?

4. Việc làm của giám đốc trong câu chuyện thứ 2 có tác hại như thế nào?
	1. Đặt vấn đề

* Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch hoạt động của lớp... 

- Việc làm thiếu DC của ông giám đốc... 

* Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A:

Mọi người được tự do bàn bạc, không ai đứng ngoài cuộc, lớp đã thành lập đội cờ đỏ để nhắc nhở đôn đốc.

* Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện tốt, cuối năm lớp được tuyên dương.

* Việc làm của giám đốc có tác hại: SX giảm sút, công ti bị thua lỗ nặng.


	Tuần 1

	
	Bài 2. Tự chủ
	- Phần I- Đặt vấn đề: Hướng dẫn học sinh Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu. những biểu hiện của dân chủ và kĩ luật
Phần II: NDBH mục 3 hướng dẫn HS  Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính tự chủ?


	. Đặt vấn đề (Bổ sung theo 3280)

- Khi biết con mình bi nhiểm HIV?AIDS Bà Tâm rất đau xót nhưng không khóc trước mặt con, bà đã nén chặt nỗi đau để chăm sóc con và động viên những gia đình có người bị nhiểm HIV khác không xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV.

- N được bố mẹ nuông chiều , bạn bè xấu rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học , đua xe , thi trượt, buồn phiền, nghiện hút và trộm cắp.

- Bà tâm là người đã làm chủ được tình cảm, hành vi của mình, vượt qua được sự đau khổ.

N không làm chủ được bản thân trước cám dỗ.

- Tính tự chủ của một người là làm chủ được bản thân trước những tác động hay mọi sự cám dỗ xung quanh. 

- Con người có tính tự chủ thì mới đứng vững được trước mọi hoàn cảnh. Tính tự chủ giúp con người có tính tự tin và hành động đúng đắn. Nếu không có tính tự chủ thì dễ bị sa ngã, hư hỏng.

* Biểu hiện củ tự chủ và thiếu tự chủ

- Tự chủ:  Bình tĩnh không nóng nảy, không vội vàng, luôn tự tin, không bị người khác lôi kéo…

- Thiếu tự chủ: Suy nghĩ, hành động nóng nảy, không vững vàng trước cám dỗ… 


	Tuần 2

	
	Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
	 Phần I- Đặt vấn đề

Hoạt động 3 :   Hướng dẫn giải bài tập.
	1. Đặt vấn đề

* Việc làm phát huy dân chủ ở lớp 9A: GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch hoạt động của lớp... 

- Việc làm thiếu DC của ông giám đốc... 

* Sự kết hợp DC và KL ở lớp 9A:

Mọi người được tự do bàn bạc, không ai đứng ngoài cuộc, lớp đã thành lập đội cờ đỏ để nhắc nhở đôn đốc.

* Ở lớp 9A mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện tốt, cuối năm lớp được tuyên dương.

* Việc làm của giám đốc có tác hại: SX giảm sút, công ti bị thua lỗ nặng.

GV yêu cầu HS giải các bài tập, 2 .

- HS chuẩn bị bài và trình bày.
	Tuần 3



	
	Bài 4. Bảo vệ hòa bình
	Hòa bình đem lại cho con người những điều tốt đẹp. Đó là hạnh phúc, là khát vọng của loài người. 

Ngày nay, các thế lực phản động hiếu chiến vẫn đang có âm mưu phá hoại hòa bình, gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, bảo vệ hòa bình chống chiến tranh là trách nhiệm của mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới.


	- Hòa bình đem lại sự bình yên, ấm no, hạnh phúc cho con người. Còn chiến tranh đem lại đau thương, nghèo nàn, lạc hậu, bất hạnh cho con người.

- Chiến tranh chính nghĩa là các nước tiến hành CT chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập tự do, bảo vệ hòa bình. Còn CT phi nghĩa là CT xâm lược, xung đột sắc tộc, khủng bố.


	Tuần 4



	
	Bài 5+6.
	Tích hợp bài 5 với bài 6 thành chủ đề: Tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới
	- Biết được sự hình thành trật tự thế giới mới Trật tự hai cực I-an-ta sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Biết được sự hình thành, mục đích và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc.

- Trình bày được những biểu hiện đặc điểm trong quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh cũng như những hậu quả của nó.

- Trật tự thế giới mới (từ 1991 đến nay):  Nhận biết được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh
- Nêu nhận xét về vai trò của Liên hợp quốc đối với việc giải quyết một số vấn đề mang tính quốc tế hiện nay.

- Giải thích được khái niệm thế nào là Chiến tranh lạnh.
	Tuần 5+6



	
	Bài 7. 
	 GV: Yêu cầu HS đọc truyện

Chia HS thành nhóm nhỏ…

1. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ?

HS:……

GV: Kể về truyền thống yêu nước.

  - ở Nam Tư, dân quyết chiến đấu chống Mĩ…

- ở Việt Nam: “ Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

GV: Gọi HS đọc SGK

HS: đọc…

THNK: Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương
Tích hợp: Bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống
	 Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết?

V: Kết luận theo mục 1.2 bài học…

? Vậy truyền thống tốt đẹp của dân tộ là gì?

HS:………..

? Em hãy nêu nững truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?


	Tuần 7+8



	
	Bài 8. Năng động, sáng tạo
Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	Tích hợp bài 8 với bài 9 thành chủ đề: Năng động sáng tạo
- Phần I đặt vấn đề bài 8 và bài 9: Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tích hợp

	Học sinh hiểu thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, ý nghĩa của việc làm đó.

	Tuần 11+12+13



	
	Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	- Phần I đặt vấn đề: Hướng dẫn học sinh thảo luận truyện đọc: “chuyện của N” và “ nổi khổ của M”
	- Phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật.

- Biết cách ứng xử trong những trường hợp liên quan đến quyền và nghĩa vụ về hôn nhân của bản thân.


	Tuần 20+21



	
	Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	- Biết phân biệt hành vi kinh doanh và nộp thuế đúng pháp luật qua phần đặt vấn đề
	- Thế nào là quyền tự do kinh doanh.

- Thuế là gì? ý nghĩa, tác dụng của thuế?


	Tuần 22



	
	Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	 Mục 1 Nội dung bài học: 1. Lao động là gì?

 tổ chức cho HS thảo luận cả lớp.
	- Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

	Tuần 23+24



	
	Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Mục 1,2 phần Nội dung bài học: Tích hợp theo hướng: Khi dạy các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lý tương ứng
	- Trình bày được nội dung các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí.


	Tuần 25 +27



	
	Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	 Phần I đặt vấn đề: Hướng dẫn học sinh thảo luận lớp
	 Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	Tuần 28+29



	
	 Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Bổ sung mục 2 phần Nội dung bài học.
	2. Bảo vệ tổ quốc bao gồm:
- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
- Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.

	30

	
	Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	Bổ sung mục 4 phần Nội dung bài học.
	4. ý nghĩa:
Giúp con người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý, kính trọng.

	31+32


	Bộ môn GDCD

	Khối 8
	Bài 
	Nội dung cần bổ sung
	Yêu cầu cần đạt
	Thời gian

Tuần

	
	Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
	I. Đặt vấn đề: ? Đọc câu chuyện và các tình huống trong mục ĐVĐ

Nhận xét cách xử sự, thái độ và việc làm, hành vi của các bạn trong các trường hợp trên?


	Phải biết cư xử có văn hóa đúng mực, tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Biết đấu tranh phê phán những việc làm sai trái.
	1

	
	Bài 2: Liêm khiết


	I. Đặt vấn đề: Đọc phần đặt vấn đề và trả lời câu hỏi

? Hành vi thể hiện việc làm của Ma-ri Quy-ri.

? Hành vi đó thể hiện đức tính gì.

	Phân biệt hành vi liêm khiết và khôngliêm khiết.

-Đồng tình ủng hộ những người liêm khiết.


	2

	
	Bài 3: Tôn trọng người khác
	I. Đặt vấn đề: Đọc phần đặt vấn đề và trả lời câu hỏi

? Nhận xét cách cư xử, thái độ và việc làm của Mai.

? Hành vi của Mai được mọi người đối xử như thế nào.

? Nhận xét cách cư xử của một số bạn đối vói Hải.
	- Mọi người tôn trọng nhau ở mọi lúc, mọi nơi.

- Thể hiện ở cử chỉ , hành động và lời nói tôn trọng người khác.


	3

	
	Bài 4: Giữ chữ tín
	II. Nội dung bài học (Mục 3): Nêu cách rèn luyện đức tính giữ chữ tín? Những hành động của bản thân thể hiện đức tính giữ chữ tín ( Lớp 8A)
	- Làm tốt nghĩa vụ của mình.

- Hoàn thành nhiệm vụ.

- Giữ lời hứa.

- Đúng hẹn.

- Giữ lòng tin.
	4

	
	Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	Bổ sung nội dung bài học (Mục 3):

Ý nghĩa của việc học hỏi các dân tộc trên thế giới .

? Chúng ta cần phải làm gì trong việc học hỏi các dân tộc trên thế giới.

? Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác. Lấy ví dụ (lớp 8 A)


	- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giầu mạnh và phát huy bản sắc dân tộc.

- Góp phần cho các nước cùng xây dựng nền văn hóa chung của nhân loại ngày càng tiến bộ, văn minh
	5

	
	Bài 10: Tự lập
	Bổ sung nội dung bài học (Mục 3):

Ý ngĩa của tính tự lập.

Các em rút ra bài học gì và phải làm gì để có tính tự lập (lớp 8 A)


	- Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống

- Họ xứng đáng được mọi người quý trọng.
	6

	
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
	Bổ sung nội dung bài học (Mục 3):

Tìm các biểu hiện của lao động tự giác sáng tạo, lao động không tự giác  sáng tạo
	Học sinh phải có kế hoạch rèn luyện tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động hàng ngày.


	7

	
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	I. Đặt vấn đề: câu chuyện SGK Những việc làm của Tuấn với ông bà.

? Em có đồng tình với việc làm của Tuấn không? Vì sao.

? Những việc làm của con trai cụ Lam.

? Em có đồng tình với cách cư xử của con trai cụ Lam không? Vì sao.
	Biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác theo quy định của pháp luật.
	9

	
	Bài 5: Pháp luật và kỉ luật
	Bổ sung nội dung bài học

Tích hợp bài 21

Ý thức sống và làm việc theo hiến pháp  và pháp luật
	Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật.
	10+11+12+13

	
	Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	Bổ sung nội dung bài học:

Lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”
	Đặc điểm:

-  Thông cảm, chia sẻ.

- Tôn trọng, tin cậy, chân thành.

- Quan tâm giúp đỡ nhau.

- Trung thật, nhân ái, vị tha.

- Vẫn có tình bạn giữa hai người khác giới.
	14

	
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	Bổ sung nội dung bài học (Mục 4):

Nêu những biện pháp góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, nơi em sống (lớp 8 A)
	- Tham gia những hoạt động vừa sức mình góp phần xây dựng nếp sống văn hóa.
	15

	
	Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
	I. Đặt vấn đề:

 - Anh trai bạn của Mai đã chết vi bệnh HIV/AIDS.

- Do bị bạn be xấu lôi keo tiêm chích ma túy ma bị HIV/AIDS.

- Đối với ngươi bị nhiễm HIV/AIDS  nỗi bi quan hoảng sợ cái chết đến gân. Mặc cảm, tự ti trước ngươi thân bạn be. Đối với gia đinh la nỗi đau mất đi ngươi thân. 


	1. Tác hại: 

HIV/AIDS la đại dịch thế giới va Vệt Nam.

Nguy hiểm sức khỏe tính mạng.

Nguy hiểm đến tương lai noi giống.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội.


	19

	
	Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
	Bổ sung nội dung bài học (Mục 4):

Thực trạng của việc sử dụng vũ khí, cháy nổ, và các chất độc hại.

? Nhà nước đã ban hành những quy định gì.


	Trách nhiệm của học sinh 

- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa  vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- Tuyên truyền và vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt quy định trên.

- Tố cáo các hành vi vi phạm hoặc xúi dục người khác thực hiện các quy định trên.


	20

	
	Bài18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	Đặt vấn đề:

*Nghi ngờ có người buôn bán sử dụng ma túy, em sẽ xử lý như thế nào.

* Phát hiện người lấy cắp xe đạp của bạn em sẽ xử lý như thế nào.


	Khi biết được công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của mình và nhà nước chúng ta phải tố cáo, khiếu nại để bảo vệ lợi ích cho mình và tránh thiệt hại cho xã hội.


	21

	
	Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
	I. Đặt vấn đề: Những quy định của PL về quyền tự do ngôn luận.
	Quyền công dân được cung cấp thông tin theo quy định của PL, tự do báo chí, sử dụng trong các cuộc họp ở cs, trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị với các đại biểu QH... Sử dụng  quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của PL, để phát huy quyền làm chủ củ công dân, góp phần XD NN và quản lý XH. 


	22

	
	Bài 20: Hiến pháp nước CH XHCN Việt Nam
	I. Đặt vấn đề:

- Từ điều 65 và 146 của HP và các điều luật em có nhận xét gì về HP và luật Hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.


	-Giữa HP và các điều luật có mối quan hệ với nhau, mọi văn bản của pháp luật đều phải phù hợp với Hp và cụ thể hoá HP.


	24+25+26

	
	Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Bổ sung nội dung bài học (Mục 4):
Tác hại của tệ nạn xã hội? Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội


	Tệ nạn xã hội:

-Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
	27+28

	
	Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
	I. Đặt vấn đề: Thế nào là quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. trong 3 quyền thì quyền nào là quan trọng nhất?vì sao?
	Quyền sở hữu tài sản gồm:

- Quyền chiếm hữu: Trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản.

- Quyền sử dụng: Khai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản.

- Quyền định đoạt: Quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho.
	29+30+31 +32


	Bộ môn GDCD

	Khối 7
	Bài 
	Nội dung cần bổ sung
	Yêu cầu cần đạt
	Thời gian

	
	Bài 1. Sống giản dị
	1, Truyện đọc Quan sát ảnh Bác em thấy Bác Hồ mặc trang phục như thế nào trong ngày độc lập của đất nước?

? Qua đó em học được đức tính tốt đẹp gì của Bác Hồ.


	Ý nghĩa:
- Là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi người.

- Sống giản dị sẽ được mọi người yêu mến, cảm thông, giúp đỡ.


	1

	
	Bài 2. Trung thực
	1, Truyện đọc Phân tích truyện đọc giúp học sinh hiểu thế nào là trung thực.
	Ý nghĩa:

- Trung thực loà đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người.

- Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá.


	2

	
	Bài 3. Tự trọng
	1, Truyện đọc Phân tích truyện đọc

? Hành động của Rô-be qua câu chuyện trên? Em có nhận xét gì về hành động Rô-be?
	Lòng tự trọng biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, biểu hiện từ cách ăn mặc, cư xử với mọi người. Khi có lòng tự trọng con người sẽ sống tốt đẹp hơn, tránh được những việc làm xấu cho bản thân, gia đình và xã hội
	3

	
	Bài 4. Đạo đức, kỉ luật
	1, Truyện đọc Tìm hiểu truyện đọc: Một tấm gương tận tụy vì việc chung.
	 Đạo đức là những quy định, chuẩn mực ứng xử của con người với con người, với công việc, với tự nhiên và môi trường sống.
	4

	
	Bài 5. Yêu thương con người, Đoàn kết tương trợ
	1, Truyện đọc Tìm hiểu truyện đọc: Đoàn kết tương trợ. 

Khi lao động san sân bóng, lớp 7A đã gặp phải khó khăn gì? 

Kể lại một câu chuyện trong lịch sử hoặc trong cuộc sống nói về tinh thần đoàn kết, tương trợ.
	Ý nghĩa:

- Giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.

- Được mọi người yêu quý.

- Là truyền thống quý báu của dân tộc.


	5+6+7

	
	Bài 6. Tôn sư trọng đạo
	1, Truyện đọc Tìm hiểu truyện: “Bốn mơi năm nghĩa nặng tình sâu”.
	Ý nghĩa:

- Là truyền thống quý báu của dân tộc. Thể hiện lòng biết ơn của thầy cô giáo cũ.

- Là nét đẹp trong tâm hồn con người, làm cho mối quan hệ người-người gắn bó, thân thiết.


	8

	
	Bài 8. Khoan dung
	1, Truyện đọc

 Tìm hiểu truyện đọc: Hãy tha lỗi cho em.
	Bài học:

Không nên vội vàng, định kiến khi nhận xét người khác.

- Biết chấp nhận và tha thứ cho người khác


	10

	
	Bài 9. Xây dựng gia đình văn hoá
	1, Truyện đọc

Phân tích truyện: Một gia đình văn hoá.
	- Tích cực xây nếp sống văn hoá ở khu dân cư.

- Vận động bà con làm vệ sinh môi trường.

- Chống các tệ nạn xã hội.


	11+12

	
	Bài 10. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	1, Truyện đọc

 Tìm hiểu biểu hiện qua nghiên cứu truyện đọc: Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình 
	Sự lao động mệt mỏi của các thành viên trong truyện nói riêng, của nhân dân ta nói chung là tấm gương sáng để chúng ta hiểu rằng không bao giờ ỷ lại hay chờ vào người khác mà phải đi lên từ sức lao động của chính mình.
	13+14

	
	Bài 11. Tự tin
	Bổ sung nội dung bài học

Tìm hiểu truyện đọc: “Trịnh Hải Hà và chuyến du học Xin - ga - po.

Biểu hiện của sự tự tin

	3, Biểu hiện :

- Tin tưởng vào khả năng của mình.

- Chủ động trong học tập: Tự học.

- Là người ham học.


	15

	
	Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch
	Bổ sung nội dung bài học: Rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch
	Không nhất thiết phải ghi tất cả công việc thường ngày đã cố định, có nội dung lặp đi, lặp lại, vì những công việc đó đã diễn ra thường xuyên, thành thói quen vào những ngày giờ ổn định
	19

	
	Bài 13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
	Bổ sung Mục c nội dung bài học:
	Trách nhiệm của GĐ, NN, XH:

- Cha mẹ (người đỡ đầu) chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em.

- Nhà nước và XH tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của TE. Có trách nhiệm chăm sóc GD và bồi dưỡng cấc em trở thành người công dân có ích.


	20+21

	
	Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Bổ sung mục b nội dung bài học: Thành phần môi trường, ô nhiễm môi trường, Suy thoái môi trường, Sự cố môi trường
	Hiện nay môi trường và tài nguyên nhiên nhiên đang bị ô nhiểm, bị khai thác bừa bãi. Điều đó có dẫn đến hậu quả: Thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khoẻ, tính mạng con người.
	22+23

	
	Bài 15. Bảo vệ di sản văn hoá
	Bổ sung mục b nội dung bài học: Di tích lịch sử khác danh lam thắng cảnh như thế nào?
	- Công trình XD, địa điểm, di vật, bảo vật, cổ vật.

- Cảnh quan thiên nhiên,

- địa điểm kết hợp giữa CQTN với công trình kiến trúc có giá trị LS, khoa học, thẩm mĩ.


	24+25

	
	Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	Bổ sung nội dung bài học: Tôn giáo và tín ngưỡng giống nhau và khác nhau như thế nào?
	1. Tín ngưỡng: lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.)

2. Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.

- Tôn giáo = Đạo.


	27+28

	
	Bài 17. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)


	Bổ sung dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở bài 18 làm ví dụ phân tích cho bài 17.
	3. Trách nhiệm công dân:

- Tôn trọng và bảo vệ.

- Làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước.

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.

- Quy định của chính quyền địa phương.

-k  Giải quyết những công việc của cá nhân hay gia đình như cấp, sao giấy khai sinh, đăng kí hộ khẩu. Tôn trọng và giúp đỡ cán bộ địa phương thi hành công vụ.
	29+30+31


	Bộ môn GDCD

	Khối 6
	Bài 
	Nội dung cần bổ sung
	Yêu cầu cần đạt
	Thời gian

	
	Bài 1:Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ
	 Truyền thống: Là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của một cộng đồng. Nó bao gồm những đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống và ứng xử  được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
  Hủ tục là phong tục, tập quán đã lỗi thời, lạc hậu, làm cản trở tiến trình phát triển. Lâu nay, những hủ tục thường mang màu sắc mê tín đã trở thành vật cản, là gánh nặng truyền đời đối với các cộng đồng người, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. 
	Ý nghĩa:
HS phân biệt truyền thống tốt đẹp với các hủ tục.


	Tuần 1+2

	
	Bài 2: Yêu thương con người
	1, Truyện đọc Phân tích truyện đọc giúp học sinh hiểu thế nào là yêu thương con người
	Ý nghĩa:

Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

	TUẦN 3+4+5 

	
	Bài 3: Siêng năng kiên trì
	1, đọc câu chuyện “Nụ cười Hoài Thương” cùng tìm hiểu câu hỏi trong sách giáo khoa.

Câu 1: Hoài Thương trong chuyện có gì đặc biệt?

Câu 2: Vì sao Hoài Thương có thê tự ăn uống, thay quần áo, phụ giúp mẹ việc nhà và đi học?
Câu 3: Từ câu chuyện về Hoài Thương, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
Câu 4: Theo em, siêng năng, kiên trì là gì?

	- Siêng năng là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên của con người.

- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm, bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người.

	TUẦN 6+7+8

	
	Bài 4: Tôn trọng sự thật
	1, Truyện đọc Tìm hiểu truyện đọc: Một nhà thơ chân chính
	 - Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống.

- Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật.

	TUẦN 10+11

	
	Bài 5: Tự lập
	1, Truyện đọc Tìm hiểu truyện đọc: 

Làm bất cứ việc gì
	Ý nghĩa:

-Tự lập là tự làm, tự giải quyết công việc của mình không dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

	TUẦN 12+13

	
	Bài 6:Tự nhận thức bản thân
	1, Truyện đọc Tìm hiểu Thông tin

Của Linh SGK / 24 ”.
	Ý nghĩa:

-Tự nhận thức bản thân là khả năng hiểu rõ chính xác bản thân, biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình.

	TUẦN 14+15+16+17

	
	Bài 7: Ứng phó tình huống nguy hiểm
	Cho các em nhận xét các hình ảnh trong SGK tr. 28 và trả lời câu hỏi trong phiếu HT số 1. 
- Đâu là những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh em và cho biết hậu quả của các tình huống nguy hiểm đó?

- Thảo luận cách ứng phó với tình huống nguy hiểm trên.

	Bài học:

Tình huống nguy hiểm: là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
	TUẦN 19+20+21

	
	Bài 8: Tiết kiệm
	1, Truyện đọc

Phân tích truyện: Lối sống tiết kiệm của Bác Hồ
	Tiết kiệm là biết sử dung một cách hợp lí của cải, tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.

- Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng kết quả lao động của bản thân mình và của người khác.     - Khi tiết kiệm, chúng ta sẽ có điều kiện để giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. 

	TUẦN 22+23+24

	
	Bài 9:Công dân nước CHXHCN Việt Nam
	1, Truyện đọc

Phân tích các thông tin 1+2 SGK/35 để nắm được thế nào là công dân nước VN
	- Công dân là người dân của một nước.

- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

-  Nhà nước đảm bảo quyền của công dân:

+ Khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi; 

+ Đón công dân VN từ vùng dịch trở về…

-  Công dân phải tôn trọng và làm tròn trách nhiệm của mình với nhà nước.  
	TUẦN 26+27

	
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam
	Bổ sung nội dung bài học

Quan sát tranh SGK/39 Dựa vào trang phục dân tộc tộc trong tranh hãy xác định tên các dân tộc trong cộng đồng dân tộc VN

Một xã hội muốn phát triển thì mỗi cá nhân trong xã hội đó phải được tôn trọng, bảo vệ vì vậy mỗi công dân cần thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Biết bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của người khác.
	- Quyền cơ bản của công dân là lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

- Nghĩa vụ công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà công dân phải thực hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định pháp luật.
	TUẦN 28+29

	
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
	GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập

H1: Quyền làm việc lựa chọn nghề nghiệp.

H2: Quyền riêng tư.

H3: Quyền được bảo vệ.

H4: quyền được bầu cử.


	Quyền cơ bản của công dân là lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

- Nghĩa vụ công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà công dân phải thực hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định pháp luật.
	TUẦN 30+31

	
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	Bổ sung Mục c nội dung bài học:
	Trách nhiệm của GĐ, NN, XH:

- Cha mẹ (người đỡ đầu) chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em.

- Nhà nước và XH tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của TE. Có trách nhiệm chăm sóc GD và bồi dưỡng cấc em trở thành người công dân có ích.


	TUẦN 32+33+34


1.2.3. Phân công thực hiện:                  

  - Bắt đầu thực hiện: Từ 12/09/2022 đến 13/05/2023. 
	STT
	Họ tên GV thực hiện
	Lớp (khối)

	1
	Nguyễn Ngọc Thu
	Khối 6-9

	2
	Phan Anh Vũ
	Khối 7-8


IV. Biện pháp thực hiện:

1. Tổ trưởng:

      - Xây dựng Kế hoạch và triển khai đến các thành viên trong tổ để thực hiện; 

  - Đối với tổ ghép phân công nhóm trưởng tổng hợp và báo cáo gửi về tổ trưởng;

 - Tổ trưởng hoàn thành kế hoạch và gửi về PHT theo kế hoạch của nhà trường đề ra.

2.  Giáo viên giảng dạy 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, soạn những bài đã giảm tải, bài khó, bài tập, những đoạn clip, video, bài mẫu...để gửi về tổ trưởng tổng hợp;

- Thực hiện đầy đủ các bài đã giảm tải, đảm bảo nội dung kiến thức cho học sinh để chuẩn bị tiếp tục học tập trong năm học 2022-2023;

- Thực hiện và nộp đúng thời gian quy định.

3. Học sinh

- Chuẩn bị đầy đủ vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính, điện thoại thông minh (nếu có);

- Tham gia học tập nghiêm túc, hoàn thành các yêu cầu giáo viên bộ môn đề ra;

- Học sinh lên trang Web trường theo địa chỉ https://thcsnguyenvanbua.hcm.edu.vn tải tài liệu, bài tập, nội dung yêu cầu của giáo viên đề ra.

Trên đây là kế hoạch bổ sung kiến thức do ảnh hưởng của dịch Covid -19 năm học 2021-2022 của tổ chuyên môn.... trong năm học 2022– 2023./. 

	Nơi nhận:

- BGH;

- Thành viên của tổ....;  

- GVCN các khối;                                                                                                      


	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN         

  NGUYỄN NGỌC THU


